
PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

I. TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC  

1. CKII 

STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm 

vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 
Nguyễn 

Văn Nam 
BSCKII Nội nhi 

000063/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

Nội nhi 

10 

- Giải 

phẫu. 

- Vi sinh, - 

NCKH– 

Hồi sức 

cấp cứu 

nhi  

- Nhi tổng 

quát . 

- Tim 

mạch 1 

- Tim 

mạch 2 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Nội 

nhi 

Khoa Tim 

mạch 
84 



STT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm 

vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

2 
Trần Thị 

Ngọc Hà 
BSCKII Sản phụ khoa 

002554/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

Sản Phụ 

khoa 

9 

- Giải 

phẫu. 

- Vi sinh. 

- NCKH - 

Sản khoa 

- Phụ khoa 

- Sơ sinh 

vs kế 

hoạch hoá 

GĐ 

- Chứng 

chỉ cập 

nhật (soi 

cổ tử 

cung, nội 

soi, siêu 

âm, hỗ trợ 

Sinh sản) 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

Khoa Phụ 

nội tiết 
73 

 

 



2. CKI 

STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1.  
Hoàng Thị 

Thu Lan 
Thạc sĩ Nội nhi 

007671/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

6 

- Miễn 

dịch, sinh 

lý bệnh. 

- Phôi thai 

học. 

- Truyền 

nhiễm. 

- Dịch tễ 

học lâm 

sàng. 

- Nhi 1, 

Nhi 2. 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Nội 

nhi 

Khoa Cấp 

cứu 
36 

2.  
Phạm Thị 

Thu Hiền 
Thạc sĩ Nội nhi 

009522/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

5 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu - 

chống độc 

61 

3.  
Tạ Thị 

Quỳnh Anh 
Thạc sĩ Nội nhi 

003593/NA-

CCHN   

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 

Khoa Hồi 

sức tích 

cực Ngoại 

khoa 

28 

4.  

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh 

Thạc sĩ Nội nhi 
007675/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu sơ sinh 

67 

5.  
Nguyễn 

Hữu Sơn 
Thạc sĩ Nội nhi 

008127/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

6 
Khoa Sơ 

sinh 
100 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

nhi 

6.  
Phạm Thị 

Thùy Minh 
Thạc sĩ Nội nhi 

004189/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 

Khoa Tiêu 

hóa Huyết 

học lâm 

sàng 

110 

7.  
Bùi Anh 

Sơn 
Thạc sĩ Nội nhi 

002204/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh nội 

nhi 

8 

Khoa Hô 

hấp 
120 

8.  
Nguyễn 

Thúy Dung 
BSCKI Nội nhi 

003655/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 

9.  
Hoàng Văn 

Toàn 
Thạc sĩ Nội nhi 

004057/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 
Khoa Tim 

mạch 
84 

10.  
Hồ Đăng 

Mười 
Thạc sĩ Nội nhi 

000062/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

10 
Khoa Thần 

kinh 
84 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

nhi 

11.  

Vương Thị 

Minh 

Nguyệt 

BSCKI Nội nhi 
004041/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

8 

Khoa 

Khám 

bệnh 

 

12.  
Lê Trọng 

Thông 
Thạc sĩ Ngoại nhi 

004016/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

Ngoại 

khoa 

8 

- GMHS 

ngoại 

khoa nâng 

cao. 

- CĐHA 

ngoại nhi. 

- GP ứng 

dụng 

ngoại nhi. 

-Ngoại 

Nhi 1 

- Ngoại 

nhi 2 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Ngoại 

nhi 

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

65 

13.  
Đường Thị 

Hải Chi 
BSCKI Ngoại nhi 

008464/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

Ngoại 

khoa 
6 

Khoa Chấn 

thương 

chỉnh hình 

- Bỏng 

88 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

14.  
Đoàn Nhân 

Chính 
BSCKI 

Tai Mũi 

Họng 

003557/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

TMH 

8 

- GMHS 

ngoại 

khoa nâng 

cao. 

- CĐHA 

ngoại nhi. 

- GP ứng 

dụng 

ngoại nhi. 

-Ngoại 

Nhi 1 

- Ngoại 

nhi 2 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Tai 

Mũi Họng 

trẻ em 

 

 

Khoa Tai 

Mũi Họng 

 

 

53 

15.  
Hà Thanh 

Bình 
Thạc sĩ 

Tai Mũi 

Họng 

003559/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

TMH 

8 

16.  
Ngô Nam 

Hùng 
BSCKI 

Răng Hàm 

Mặt 

004504/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

RHM 

8 

- GMHS 

ngoại 

khoa nâng 

cao. 

- CĐHA 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Khoa Răng 

hàm mặt 
42 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

17.  
Văn Thị 

Nhung 
Thạc sĩ 

Răng Hàm 

Mặt 

004271/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

RHM 
8 

ngoại nhi. 

- GP ứng 

dụng 

ngoại nhi. 

-Ngoại 

Nhi 1 

- Ngoại 

nhi 2 

trẻ em 

18.  
Phan Đình 

Toàn 
Thạc sĩ Mắt 

004278/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt 

8 

- GMHS 

ngoại 

khoa nâng 

cao. 

- CĐHA 

ngoại nhi. 

- GP ứng 

dụng 

ngoại nhi. 

-Ngoại 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt 

trẻ em 

Khoa Mắt 32 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Nhi 1 

- Ngoại 

nhi 2 

19.  

Nguyễn 

Thị Diễm 

Thương 

BSCKI Sản phụ khoa 
002088/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

9 
- GP ổ 

bụng. 

- Ysinh 

học di 

truyền. 

- Ngoại 

khoa. 

- Sản 

khoa. 

- Phụ 

khoa. 

- Sơ sinh 

và KHH 

GĐ 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

Khoa Đẻ 75 

20.  
Phan Thị 

Loan 
BSCKI Sản phụ khoa 

009370/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

5 
Khoa Sản 

bệnh 
105 

21.  
Trần Xuân 

Cảnh 
Thạc sĩ Sản phụ khoa 

007735/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

6 
Khoa Phụ 

Ngoại 
70 

22.  
Hồ Giang 

Nam 
Thạc sĩ Sản phụ khoa 

002905/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

8 
Khoa Phụ 

Nội tiết 
73 



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

23.  
Ngô Vân 

Thanh 
Thạc sĩ Sản phụ khoa 

009450/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

5 

24.  

Nguyễn 

Xuân 

Chung 

Thạc sĩ Sản phụ khoa 
007676/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

6 

Trung tâm 

sàng lọc 

chẩn đoán 

trước sinh 

và sơ sinh 

 

25.  

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Lâm 

BSCKI 
Sản phụ khoa 

002082/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

9 

Khoa 

KHHGĐ 
34 

26.  Nguyễn 

Văn Ngọc 
BSCKI 

Gây mê hồi 

sức 

003123/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Gây 

mê hồi 

sức 

8 - Hồi sức 

cấp cứu. 

- Dược lý. 

- Chẩn 

đoán hình 

ảnh. 

- Dịch tễ 

học lâm 

Thực hành 

Gây mê hồi 

sức 

  



STT Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

sàng. 

- Gây mê 

hồi sức. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÓC 

 

 

Trần Văn Cương 

 

  



3. Đào tạo Đại học 

ST

T 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1.  
Lê Thị Minh 

Hằng 
Thạc sĩ Nội nhi 

006337/HT-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh nội 

nhi 

2 

Nội nhi 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Suy 

hô hấp 

cấp;Ngộ 

độc cấp;Dị 

vật đường 

thở; Sơ sinh 

ngạt sau đẻ; 

H/C vàng 

da sơ sinh; 

H/C suy hô 

hấp sơ sinh; 

nhiễm 

khuẩn sơ 

sinh;tim 

bẩm 

sinh;Tiêu 

hóa; viêm 

phế quản; 

thần kinh... 

Hồi sức 

tích cực 

Ngoại 

28 

2.  Phạm Thùy Linh BSCKI Nội nhi 
003608/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh nội 

nhi 

8 
Khoa Sơ 

Sinh 
100 

3.  Cao Thị Mai Lê Thạc sĩ Nội nhi 
010522/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Nội 

nhi 

4 
Khoa 

HSSS 
67 

4.  
Đặng Quỳnh 

Trang 
Thạc sĩ Nội nhi 

004012/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh nội 

nhi 

8 
Khoa Tim 

mạch 
84 

5.  Đồng Thị Hằng BSCKI Nội nhi 
003619/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh nội 

8 
Khoa Thần 

kinh 
84 



ST

T 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

nhi 

6.  Trần Văn Trung Thạc sĩ Ngoại nhi 
004467/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

ngoại 

khoa 

8 

Ngoại nhi 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Ngoại 

nhi 

Khoa 

Ngoại TH 
65 

7.  
Nguyễn Văn 

Thưởng 
Thạc sỹ Ngoại Nhi 

008835/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

ngoại 

khoa 

5 

Khoa Chấn 

thương 

Chỉnh hình 

– Bỏng 

88 

8.  
Phan Quang 

Trung 
Thạc sĩ 

Tai Mũi 

Họng 

0003000/HY

-CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

TMH 

8 

Tai Mũi 

Họng 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Tai 

Mũi Họng 

Khoa 

TMH 
53 

9.  
Nguyễn Anh 

Dũng 
Thạc sĩ 

Tai Mũi 

Họng 

012589/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

2 



ST

T 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

chuyên 

khoa 

TMH 

10.  
Đậu Thị Hồng 

Nhung 
BSCKI 

Răng Hàm 

Mặt 

007667/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

RHM 

6 

Răng Hàm 

Mặt 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt 

Khoa 

RHM 
42 

11.  Hoàng Thị Hà BSCKI 
Răng Hàm 

Mặt 

007672/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

RHM 

6 

12.  Phạm Thị Vân Thạc sĩ Mắt 
004028/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt 

8 Mắt 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt 

Khoa Mắt 32 



ST

T 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

13.  Trần Mạnh Hùng BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

008898/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

5 

Sản phụ 

khoa 

Thực hành 

khám chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

Khoa Đẻ 75 

14.  
Nguyễn Thị 

Dung 
BSCKI 

Sản phụ 

khoa 

004174/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

8 

15.  
Nguyễn Hữu 

Hoài 
Thạc sĩ 

Sản phụ 

khoa 

009368/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

5 
Khoa Phụ 

Ngoại 
70 

16.  Lê Ngọc Quỳnh BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

000166/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

10 
Khoa Phụ 

Nội Tiết 
73 

17.  Trần Văn Bảo BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

009827/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

5 
Khoa 

KHHGĐ 
34 



ST

T 
Họ và tên 

Học hàm, 

học vị, 

chuyên 

khoa 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/tín 

chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị đạt 

yêu cầu 

thực hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

18.  Đinh Thị Quỳnh BSCKI 
Sản phụ 

khoa 

008455/NA-

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh Sản 

phụ khoa 

6 
TTSLCĐT

S&SS 
 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÓC 

 

 

Trần Văn Cương 

 


